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1 20157045 Bảo Quý Phúc Tấn 8,6 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 20.314.800 20.314.800

Đã bao gồm 

học phí học 

phần điểm P

Sinh học

2 20157053 Phạm Công Trí 8,5 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 20.314.800 20.314.800

Đã bao gồm 

học phí học 

phần điểm P

Sinh học

3 20187147 La Hồ Trúc Lam 9,3 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 20.314.800 20.314.800

Đã bao gồm 

học phí học 

phần điểm P

CNSH

4 20187182 Phạm Đình Quang 9,1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 20.314.800 20.314.800

Đã bao gồm 

học phí học 

phần điểm P

CNSH

5 20187183 Trần Thị Thục Quyên 9,5 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 18.468.000 18.468.000

Đã bao gồm 

học phí học 

phần điểm P

CNSH

6 20187189 Lục Mai Thanh 9,3 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 20.314.800 20.314.800

Đã bao gồm 

học phí học 

phần điểm P

CNSH

7 20187238 Lê Quang Minh 9,4 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 18.468.000 18.468.000

Đã bao gồm 

học phí học 

phần điểm P

CNSH

8 21157017 Bùi Khánh Linh 8,73 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 9.801.000 9.801.000 Sinh học

9 21157058 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 8,05 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16.216.200 16.216.200 Sinh học

10 21157075 Nguyễn Tất Uyên Nhi 8,54 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 9.801.000 9.801.000 Sinh học

11 21157083 Trần Ngọc Minh Phương 8,05 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16.216.200 16.216.200 Sinh học

12 21187044 Nguyễn Hồ Đông Phương 9,33 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.929.000 16.929.000 CNSH

13 21187159 Nguyễn Văn Tân 9,61 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.636.000 12.636.000 CNSH

14 21187173 Võ Nguyễn Thanh Trúc 9,19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15.163.200 15.163.200 CNSH

15 21187205 Phạm Nguyễn Lan Anh 9,15 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15.163.200 15.163.200 CNSH

16 21187206 Phan Thụy Kiều Anh 9,09 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15.163.200 15.163.200 CNSH
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17 21187207 Tiêu Nhật Anh 9,29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.636.000 12.636.000 CNSH

18 21187209 Võ Thúy Anh 9,32 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15.163.200 15.163.200 CNSH

19 21187214 Phạm Huỳnh Khoa Điềm 9,1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.636.000 12.636.000 CNSH

20 21187256 Nguyễn Thị Hồng Phúc 9,33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.636.000 12.636.000 CNSH

21 21187271 Nguyễn Huỳnh Cát Tiên 9,68 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.636.000 12.636.000 CNSH

22 22157021 Đỗ Đăng Khoa 8,22 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 16.738.000 16.738.000 Sinh học

23 22157022 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 8,08 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18.411.800 18.411.800 Sinh học

24 22157070 Nguyễn Nhật Hàn 8,9 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 19.764.000 19.764.000 Sinh học

25 22187008 Phạm Minh Anh 9,26 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.629.800 16.629.800 CNSH

26 22187063 Đinh Thị Ánh Linh 9,28 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 25.140.000 25.140.000 CNSH

27 22187091 Lương Nguyễn Ngọc Phước 9,06 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 20.085.600 20.085.600 CNSH

28 22187092 Đỗ Nguyễn Mỹ Phương 9,1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 20.085.600 20.085.600 CNSH

29 22187102 Nguyễn Văn Sơn 8,86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 21.263.000 21.263.000 CNSH

30 22187147 Nguyễn Trường Sơn 8,94 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 21.263.000 21.263.000 CNSH

31 22187151 Trần Thái Tú 9,05 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18.411.800 18.411.800 CNSH

32 23157011 Lê Vĩnh Phát 8,31 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 15.928.000 15.928.000 Sinh học

33 23157022 Bùi Như Ý 8,03 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 Sinh học

34 23157051 Trần Thị Ngọc Linh 7,62 Khá Khá Khá 100% HP thực đóng 15.928.000 15.928.000 Sinh học

35 23157084 Nguyễn Mai Uyên 8,12 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14.847.800 14.847.800 Sinh học

36 23187001 Nguyễn Hoài Bình An 8,92 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 15.928.000 1.592.800

SV đã nhận HB 

Đầu vào (100% 

học phí thực 

đóng)

CNSH

37 23187002 Nguyễn Diệu Anh 8,57 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 CNSH

38 23187004 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 8,69 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 CNSH

39 23187026 Trần Gia Bảo 8,99 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 CNSH

40 23187027 Võ Huy Hoàng 8,46 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 CNSH

41 23187029 Vũ Nguyễn Đăng Khôi 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 CNSH

42 23187030 Hồ Thảo Ngọc 9,09 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19.113.600 19.113.600 CNSH
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43 23187085 Nguyễn Thế Phong 8,75 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 CNSH

44 23187138 Lê Đăng Khoa 8,74 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17.520.800 17.520.800 CNSH


